
LỊCH THI LẠI - KHỐI YCQ-RHM-DƯỢC HỌC (NH: 2019 - 2020)

TUẦN HỌC Tuần 1 Tuần 2

GIỜ HỌC 28/9 - 02/10 05/10-09/10 12/10-16/10

28/09/2020 05/10/2020 12/10/2020

BUỔI SÁNG TRẢ NỢ NC (N2) MIỄN DỊCH HỌC-603 TRẢ NỢ NC (N2) KÝ SINH YH- 603

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ NC (N2) NGOẠI NGỮ- (Khu B) TRẢ NỢ NC (N2) NLCNML (P. 2&3)- GĐ

BUỔI CHIỀU L2-DÂN SỐ HỌC-Y1+R1+D1-TC-603 L2-THỐNG KÊ YH-Y1+R1+D1-TC-603

29/09/2020 06/10/2020 13/10/2020

BUỔI SÁNG THI TRẢ NỢ NC (N2) MÔ - P.603 L2-NỘI 1&2-Y3-NC-603

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU L2-GIẢI PHẪU ĐC-Y1+R1+D1-TC-603 TRẢ NỢ NC (N1) Y ĐỨC&KHHV-GĐ

BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ NC (N1) TIN HỌC-GĐ L2-UNG BƯỚU-Y4-603

30/09/2020 07/10/2020 14/10/2020

BUỔI SÁNG L2. TT. VI SINH-Y2+D2-TC-BM L2-DƯỢC LÝ-Y3-NC-603 TRẢ NỢ NC (N2) HÓA SINH-P.603

BUỔI SÁNG TRẢ NỢ NC (N1) NLCNML 1-GĐ L2-ĐLCMĐCSVN-Y5+R3-GĐ

BUỔI CHIỀU L2-SKCĐ-Y4-GĐ TRẢ NỢ NC (N2) KNLS 1 - GĐ. TRẢ NỢ NC (N2) VI SINH Y HỌC - GĐ.

BUỔI CHIỀU L2-ĐIỀU TRỊ NỘI &CCHSCĐ-Y4-603 L2-SINH HỌC TẾ BÀO-Y1+R1+D1-TC-603

01/10/2020 08/10/2020 15/10/2020

BUỔI SÁNG TRẢ NỢ NC (N2) TCH NỘI 1- GĐ L2-NGOẠI NGỮ-Y4-603 L2-LÃO KHOA-Y4-603

BUỔI SÁNG TRẢ NỢ NC (N2) TCH NGOẠI 1- GĐ TRẢ NỢ NC (N2) SKILLSLAB- GĐ

BUỔI CHIỀU L2-PHÁP Y-Y5-603 L2-DI TRUYỀN-Y1+R1+D1-TC-603 L2-NGOẠI THẦN KINH-Y5-603

BUỔI CHIỀU TRẢ NỢ NC (N2) TCH NỘI 2- GĐ TRẢ NỢ NC (N2) TCH NGOẠI 2- GĐ L2-ĐLCMĐCSVN+R1+D1-TC-GĐ

02/10/2020 09/10/2020 16/10/2020

BUỔI SÁNG TRẢ NỢ NC (N1) GIẢI PHẪU 1-603 L2-MIỄN DỊCH HỌC -Y2+D2-TC-603 L2-NGOẠI NGỮ 2 -Y2-TC-603

BUỔI SÁNG L2-SKCĐ-Y5-GĐ TRẢ NỢ NC (N1) ĐC SKCĐ-GĐ L2-CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH-Y4-GĐ

BUỔI CHIỀU L2-TT HCM-Y1+R1+D1-TC-GĐ L2-YHMTLĐ-Y5-603 TRẢ NỢ NC (N1) GIẢI PHẪU 2-603

BUỔI CHIỀU L2-KIỂM SOÁT NK-Y4-GĐ

03/10/2020 10/10/2020 17/10/2020

BUỔI SÁNG L2-KHHV&GDSK-Y5-GĐ L2-TT. DƯỢC LÝ-Y3-NC-GĐ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

BUỔI CHIỀU

THỨ

SÁU

THỨ

HAI

THỨ

BA

THỨ

TƯ

THỨ

NĂM

THỨ

BẢY
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Tuần 3 Tuần 4 Tuần 5

19/10-23/10 26/10-30/10 02/11-06/11

19/10/2020 26/10/2020 02/11/2020

TRẢ NỢ NC (N2) SINH LÝ 1 - P.603 TRẢ NỢ NC (N2) Y HỌC CỔ TRUYỀN- GĐ TRẢ NỢ NC (N1) VẬT LÝ -603

L2-NHIỄM -Y4-603

TRẢ NỢ NC (N2) KNLS 2 - GĐ L2-DA LIỄU-Y5-603 L2-NỘI 3&4-Y3-NC - 603

L2-DDATTP-Y3-NC-603

20/10/2020 27/10/2020 03/11/2020

L2-NHI-Y4-603 TRẢ NỢ NC (N1) SHTB-603 TRẢ NỢ NC (N1) HÓA ĐC-603

L2-NGOẠI NHI-Y5-GĐ L2-BỆNH HỌC NGOẠI-Y3-NC-603 L2-TAI MŨI HỌNG-Y5+R3-BM

L2-NGOẠI NGỮ 1-Y1+D1-TC-603

21/10/2020 28/10/2020 04/11/2020

TRẢ NỢ NC (N2) PHÔI - P.603 L2-GÂY MÊ HỒI SỨC-Y5-603 L2-RĂNG HÀM MẶT-Y5+R3-603

L2-NGOẠI NGỮ-Y3-NC-603 L2-PHÁP LUẬT-Y5-GĐ L2-LAO-Y5-603

L2-KỸ NĂNG LÂM SÀNG 1-Y2-TC-603

22/10/2020 29/10/2020 05/11/2020

L2-HÓA SINH -Y2+D2-TC-603 L2-NỘI THẦN KINH-Y5+R3-GĐ L2-TÂM THẦN-Y5-603

TRẢ NỢ NC (N1) DI TRUYỀN-GĐ

L2-SẢN -Y4-603 L2-HUYẾT HỌC-Y5-GĐ L2-YHGĐ-Y5-603

L2-TLHSK -Y4-603

23/10/2020 30/10/2020 06/11/2020

L2-TTHCM-Y3-NC-GĐ TRẢ NỢ NC (N1) GIẢI PHẪU 3-603 L2-MẮT-Y5+R3-BM

L2-CTCH-YHTDTT-Y4-603

TRẢ NỢ NC (N2) SINH LÝ 2 - P.603 L2-YHCT-Y3-NC-603 L2-SLB-Y3-NC-603

TRẢ NỢ NC (N1) TKYH -GĐ

24/10/2020 31/10/2020 07/11/2020
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Ghi chú

GĐ: Thi lại tại giảng đường

TC: học chế tín chỉ

L2: Thi lại lần 2

603: Thi lại tại phòng máy 603

NC: học chế niên chế


